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PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

DO CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, NGÀNH Ở TRUNG ƯƠNG 
BAN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2007
-----------------------

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
2. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

3. Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

5. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

6. Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng.

7. Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

8. Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

9. Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/1/2006 về ban hành Quy chế khu đô thị mới.

10. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

11. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư.

12. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

13. Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

14. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ban hành quy chế xây dựng sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

15. Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2007-2010. 

16. Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2007 về việc quản lý kiến trúc đô thị.

17. Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

18. Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính  phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước. 

19. Công văn số 534/TTg-VX ngày 03/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng các khu làng dân tộc. 

20. Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh.

21. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế các quy định về chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tại Nghị định số 16 và Nghị định số 112 của Chính phủ).
22. Quyết định số 131/2007/QĐ – TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

23. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

24. Chỉ thị số 863/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/7/2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 

25. Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng.
26. Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung Nghị định số 99/2007/NĐ-CP 

27. Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Nghị định này thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
BỘ XÂY DỰNG
1. Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

2. Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/2/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

3. Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng xây dựng.

4. Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 14/3/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.
5. Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

6. Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”.

7. Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

8. Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công. 

9. Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng.

10. Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

11. Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

12. Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.

13. Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 

14. Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và chất lượng công trình xây dựng. 
15.  Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

16. Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

17.  Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

18.  Công văn số 1509/BXD-KSTK ngày 28/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật.

19.  Thông tư số 16/2006/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 

20. Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

21. Công văn số 2685/BXD-KTTC ngày 27/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung 1 số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

22.  Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

23. Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD; Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

24. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (đây là Thông tư cuối cùng Bộ Xây dựng hướng dẫn về vấn đề này, giai đoạn sau phân cấp cho các địa phương tự hướng dẫn).

25.  Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ. 
26.  Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

27.  Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

28.  Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
29.  Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị.
30. Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
31.  Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

32.  Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 
 Các Quyết định đã hết hiệu lực theo Quyết định bãi bỏ số 26/2007/QĐ – BXD ngày 21/9/2007 của Bộ Xây dựng:
1. Quyết định số 29/2000/QĐ–BXD ngày 25/12/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản” (thay bằng công bố số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

2. Quyết định số 22/2001/QĐ–BXD ngày 24/8/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức vật tư trong xây dựng cơ bản” (thay bằng công bố số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

3. Quyết định số 15/2002/QĐ–BXD ngày 10/6/2002 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng ” (thay bằng công bố số 1783/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

4. Quyết định số 10/2005/QĐ–BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” (thay bằng công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng)

5. Quyết định số 11/2005/QĐ–BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình”(thay bằng công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng)

6. Quyết định số 24/2005/QĐ–BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng”(thay bằng công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

7. Quyết định số 28/2005/QĐ–BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán khảo sát xây dựng ”(thay bằng công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

8. Quyết định số 33/2005/QĐ–BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt” (thay bằng công bố số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

9. Quyết định số 39/2005/QĐ–BXD ngày 11/11/2005 của Bộ Xây dựngvề việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp” (thay bằng công bố số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

10. Quyết định số 25/2000/QĐ–BXD ngày 5/9/2006 của Bộ Xây dựngvề việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng” (thay bằng công bố số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)

Các văn bản công bố sử dụng tham khảo (thay cho các quyết định nói trên):
1. Công văn số 49/BXD-KTXD ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 v/v Hướng dẫn thêm về một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

3. Văn bản số 1599/BXD – VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng.

4. . Văn bản số 1600/BXD – VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2007.

5. Văn bản số 1601/BXD – VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng.

6. Văn bản số 1751/BXD – VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình”.

7. Văn bản số 1776/BXD – VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng”.
8. Văn bản số 1778/BXD – VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng”

9. Văn bản số 1779/BXD – VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng”
10. Văn bản số 1784/BXD – VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức vật tư trong xây dựng”.
BỘ TÀI CHÍNH
1. Thông tư số 20/2007/TT-BTC ngày 14/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình.

2. Thông tư 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng NSNN và các quy định khác có liên quan đến chế độ tài chính hiện hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
1. Thông tư số 18/2006/TT-BNN ngày 20/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình (Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý).

2. Thông tư số 56/2006/TT-BNN ngày 17/7/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
BỘ Y TẾ
1. Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT ngày 24/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước.
BỘ CÔNG THƯƠNG
1. Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập
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